         PHÒNG GD&ĐT BA VÌ                                   KIỂM TRA GIỮA KỲ I  
    TRƯỜNG THCS MINH QUANG                          MÔN :  SINH HỌC 7                    
 Họ và tên : ..............................................                      (Thời gian :45 phút )               
           Lớp : ......                                                                               
	Điểm
	                                    Nhận xét của giáo viên


Đề

A. TRẮC NGHIỆM  : (3 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Chọn các cụm từ: “tỏa tròn; 2 lớp tế bào;  tua miệng; phân hóa; tái sinh;  bơi lội;  trụ;  tròn” để điền vào các chỗ trống cho hoàn chỉnh các câu sau :

- Thủy tức có cơ thể hình…….......... .đối xứng………….....…, sống bám, nhưng có thể di chuyển chậm chạp, thành cơ thể có ……................gồm nhiều loại tế bào có cấu tạo ………...............
 - Thuỷ tức bắt mồi nhờ các …………………Quá trình tiêu hoá được thực hiện trong ruột túi. Thuỷ tức sinh sản vừa vô tính vừa hữu tính, chúng có khả năng ………………
Câu 2. (1 điểm) Hãy sắp xếp các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp. 

	Cột A
	Cột B
	Ý nối

	1.Trùng biến hình
	a. Di chuyển bằng roi
	1………

	2.Trùng roi
	b. Di chuyển bằng lông bơi
	2………

	3.Trùng giày
	c. Không có cơ quan di chuyển
	3………

	4. Sứa
	d. Di chuyển bằng chân giả
	4………

	
	đ. Di chuyển bằng cách co bóp dù.
	


Câu 3. (1 điểm); Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:

3.1.  Máu của giun đất có màu như thế nào ?

	      a. Không màu vì chưa có huyết sắc tố.        
	          c.  Có màu đen giống đất.

	      b. Có màu đỏ vì có huyết sắc tố
	 d.  Có màu xanh 


           3.2. Giun đũa ký sinh ở đâu:

	   a. Ruột non người.
	c. Manh tràng người 

	   b. Ruột già người
	d. Trong máu người


 3.3. Trứng sán lá gan “không” gặp nước điều gì sẽ xảy ra?

	  a. Không nở thành ấu trùng có lông bơi
	   c. Trứng vào luôn mình ốc.                           

	  b.  Vẫn nở thành ấu trùng có lông bơi.
	   d.  Ấu trùng chết ngay .


3.4.  Cơ thể Giun đũa được bao bọc bởi 1 lớp vỏ:
	     a. Lớp vỏ trong suốt.                                    
	c. Lớp vỏ trắng mềm

	      b.  Lớp vỏ cuticun
	d. Vừa trong suốt vừa mềm


B/ TỰ LUẬN. (7 điểm)

Câu 4. (1,5 điểm) Trình bày đặc điểm chung của ruột khoang ?
Câu 5. (1,5 điểm)  Hãy giải thích vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi ?

Câu 6. (1,5 điểm) Ngành Ruột khoang có lợi ích gì trong tự nhiên và đời sống con người?
Câu 7. (2,5điểm) Nêu tác hại của giun đũa và cách phòng chống giun đũa kí sinh ở người?
BÀI LÀM
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